
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:       /BVTT-KT     Kon Tum, ngày       tháng     năm 2024 
  

V/v cung cấp báo giá gói thầu “Mua 

hóa chất, sinh phẩm và vật tư y tế 

phục vụ khám chữa bệnh BHYT năm 

2024 lần 1” 

 

 

 

         Kính gửi:  Các doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh sinh 

phẩm, hóa chất và vật tư y tế trong và ngoài tỉnh. 

 

Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước mua sắm thuộc gói thầu “Mua 

hóa chất, sinh phẩm và vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh BHYT năm 2024 

lần 1”. 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum đề nghị các doanh nghiệp sản xuất/ 

kinh doanh vật tư y tế trong và ngoài tỉnh có khả năng thực hiện gói thầu quan 

tâm Báo giá dịch vụ tính đến thời điểm hiện nay, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị Báo giá:  

- Danh mục, quy cách: Theo Phụ lục gửi kèm. 

- Yêu cầu hàng hóa báo giá: Giá bao gồm thuế, chi phí vận chuyển; mới 

100%, hạn sử dụng ít nhất 06 tháng khi bàn giao; có giấy chứng nhận xuất xứ, 

lưu hành theo quy định (nếu có). 

2. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá 

- Địa chỉ nhận báo giá: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum (số 138 Bắc 

Kạn- TP Kon Tum- tỉnh Kon Tum, điện thoại liên lạc 02603.862177). 

- Hình thức nhận báo giá: Các đơn vị gửi báo giá bằng các hình thức: (1) 

gửi trực tiếp đến Khoa Dược-Vật tư thiết bị y tế hoặc văn thư; (2) đường bưu 

điện; (3) qua e-mail: kt.bvttkt@gmail.com. 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 07 giờ, ngày 04/11/2024. 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh mong nhận được sự phối hợp của các doanh 

nghiệp sản xuất/ kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

 - CNTT (đăng trên trên trang thông  

   tin điển tử qua Website đơn vị); 

 - Lưu: VT, TCHCKHTC.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 

 
 

 

 

 



  

 



 

 

(Mẫu) 

Đơn vị: ……………………………………………………………… 
Địa chỉ:  …………………………………………………………………. 

Số điện thoại/fax: ……………………………………………………….. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số:       /BVTT-KT ngày      /7/2023 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum) 

 

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum. 

 Căn cứ Công văn số: 01/KSBT-TCKT ngày 27/7/2023 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum về việc đề nghị cung cấp báo giá 

gói thầu “Mua vật tư y tế Bệnh viện lần 1 năm 2023”. Chúng tôi xin trân trọng báo giá để quý đơn vị đơn vị tham khảo, như sau: 

TT Tên vật tư y tế 
Thông số 

kỹ thuật 

Nước/Hãng 

sản xuất 

Quy 

cách 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

I. Hóa chất, sinh phẩm 

1 GLUCOSE  

"Phosphate buffer 250 mmol/l, Glucose 

oxidase > 25 U/ml, Peroxidase > 2 U/ml, 

Phenol 5 mmol/l, 4-aminoantipyrine  0.5 

mmol/l, Measuring range (phạm vi đo): 

2.34-450 mg/dl" 

Erba Lachema 

S.R.O/ CH Séc 
10 X 44ML Hộp 1    

2 Urea 

"R1: Tris Buffer  100 mmol/l, α-

Ketoglutarate 5.49 mmol/l. Urease (Jack 

Bean)  ≥ 10 KU/l, GLDH 

(Microorganism)  ≥ 3.8 KU/l; R2: 

NADH 1.66 mmol/l. 

'- Measuring range (phạm vi đo): 11.5-

300 mg/dl." 

Erba Lachema 

S.R.O/ CH Séc 

R1:5 X 44 

ML , R2:5 X 

11ML 

Hộp 1    



  

3 Creatinine 

"R1: Sodium Hydroxide  240 mmol/l. 

R2: Picric Acid: 26 mmol/l, Measuring 

range (phạm vi đo): 0.08 - 18 mg/dl" 

Erba Lachema 

S.R.O/ CH Séc 

R1:5 X 44 

ML , R2:5 X 

11ML 

Hộp 1    

4 Cholesterol   

"R1: Good‘s Buffer  50 mmol/l; Phenol  

5 mmol/l, 4-aminoantipyrine  0.3 

mmol/l, Cholesterol esterase ≥ 200 U/l, 

Cholesterol oxidase  ≥ 50 U/l, 

Peroxidase  ≥ 3 kU/l. Measuring range 

(phạm vi đo): 4.2 - 695 mg/dl" 

Erba Lachema 

S.R.O/ CH Séc 
10 X 44ML Hộp 1    

5 Triglycerides 

"Good’s buffer (pH 7,2): 50 mmol/l, 4-

Chlorophenol: 4 mmol/l, Mg 2+ : 15 

mmol/l, ATP: 2 mmol/l, Glycerolkinase 

≥ 0,4 KU/l, Peroxidase ≥ 2,0 KU/l, 

Lipoproteinlipase ≥ 2,0 KU/l Glycerol-

3-phosphate-Oxidase ≥ 0,5 KU/l, 4-

Aminoantipyrine: 0,5 mmol/l., 

Measuring range (phạm vi đo): 9.74 – 

1062 mg/dI" 

Erba Lachema 

S.R.O/ CH Séc 
10 X 44ML Hộp 1    

6 
 

GOT  

R1: Tris Buffer (pH 7.5)  110 mmol/l,  

L-Aspartic acid  340 mmol/l LDH   ≥ 

4000 U/l; R2: CAPSO  20 mmol/l,  2-

oxoglutarate  85 mmol /l,  NADH  1.05 

mmol/l, Measuring range (phạm vi đo): 

3.84-390 U/l 

Erba Lachema 

S.R.O/ CH Séc 

R1: 6x44ml, 

R2: 6x11ml 
Hộp 1    

7 
 

GPT 

" R1: Tris Buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l,  

L-Alanine  709 mmol/l ,LDH 

(microbial) ≥ 2000 U/l; R2: CAPSO  20 

mmol/l 2-oxoglutarate  85 mmol /l, 

NADH 1.05 mmol/l, Measuring range 

(phạm vi đo): 4.4-360 U/l " 

Erba Lachema 

S.R.O/ CH Séc 

R1: 6x44ml, 

R2: 6x11ml 
Hộp 1    

8 Gamma GT (GGT) 

Thành phần: Tris buffer (pH 8,25) 125 

mmol/l, Glycyl Glycine  125 mmol/l, L-

γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 

mmol/l., Measuring range (phạm vi đo): 

1.68 - 500 U/l 

Erba Lachema 

S.R.O/ CH Séc 

R1:2 X 44 

ML , R2:2 x 

11 ml 

Hộp 1    



  

9 
Control N (Mức 

thường) 
Chất kiểm chuẩn mức bình thường 

Randox 

Laboratories Ltd / 

Anh 

1 x 5ml Lọ 1    

10 Control P ( Mức cao) Chất kiểm chuẩn mức bệnh lý 

Randox 

Laboratories Ltd / 

Anh 

1 x 5ml Lọ 1    

11 Calib ( Hiệu chuẩn) 
Chất chuẩn cho các xét nghiệm thường 

quy 

Randox 

Laboratories Ltd / 

Anh 

1 x 5ml Lọ 1    

12 
 Test sốt xuất huyết 

NS1  

Phát hiện kháng nguyên Vius Dengue 

NS1 

- Phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại 

C  

Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu 

toàn phần 

- Không sử dụng dung dịch pha mẫu ( 

bufer) 

Thành phần:  

- Kháng thể đặc hiệu kháng hỗn hợp 

Deng ( Mix-types Dengue specific 

antibodies): 10 µg/ml ;  

- Kháng thể đặc hiệu kháng hỗn hợp 

Deng ( Mix-types Dengue specific 

antibodies): 1mg/ml ; 

- Kháng thể kháng thỏ ( Anti-rabbit 

antibodies): 2mg/ml  

- Độ nhạy: 90.54% 

- Độ đặc hiệu: 100% 

- Bảo quản ở nhiệt độ thường. 

Guangzhou 

Wondfo Biotech 

Co., Ltd./Trung 

Quốc  

25 Test 

/ Hộp 
 Test  50    

13 

 Test xét nghiệm 

nhanh kháng thể 

kháng Dengue   

Xét nghiệm phát hiện kháng thể 

IgG/IgM kháng Dengue 

- Phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại 

C 

- Độ nhạy : 99,0% 

- Độ đặc hiệu : 96,8% 

Guangzhou 

Wondfo Biotech 

Co., Ltd./Trung 

Quốc  

25 Test 

/ Hộp 
 Test  50    



  

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, 

máu toàn phần. 

Thành phần Kit thử: 

'- Kháng nguyên Dengue tái tổ hợp 

(Dengue recombinant antigens): 10 

μg/ml; 

- Avidin: 10 μg/ml; 

- Kháng thể đơn dòng kháng Dengue 

IgG (Anti-dengue IgG monoclonal 

antibody): 1 mg/ml; 

- Kháng thể đơn dòng kháng Dengue 

IgM (Anti-dengue IgM monoclonal 

antibody): 1 mg/ml; - Kháng thể kháng 

thỏ (Anti-rabbit antibodies): 1.25 mg/ml. 

14 Test nhanh HIV 1&2 

Phát hiện sự có mặt của các kháng thể 

kháng  HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn 

phần, huyết thanh hoặc huyết tương 

người 

Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 ; Phân 

loại TTBYT loại D 

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, 

máu toàn phần 

- Độ nhạy: 99.59%, Độ đặc hiệu: 

99.87% 

-  Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng 

HIV-Ag tái tổ hợp.  

- Vạch kết quả Anti-human IgG-Fc 

Mcab.  

- Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm 

chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 

của viện VSDTTW 

- Bảo quản ở nhiệt độ thường 

InTec Products, 

Inc/Trung Quốc 

50 Test 

/ Hộp 
 Test  50    

15  Test nhanh HBsAg  

Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong 

huyết thanh, huyết tương người 

Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 ; Phân 

InTec Products, 

Inc/Trung Quốc 

50 Test 

/ Hộp 
 Test  50    



  

loại TTBYT loại D 

- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương 

- Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88% 

- Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp 

IgG chuột kháng HBsAg-04 

- Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-

B20 

- Vạch chứng IgG dê kháng chuột 

- Bảo quản ở nhiệt độ thường 

- Ngưỡng phát hiện 1ng/ml 

16 Test nhanh HAV 

Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM 

kháng Hepatitis A Virus 

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương 

 Độ nhạy: 96.07 %  

 Độ đặc hiệu: 99.34 % 
Thành phần Kit thử: 

'- Kháng thể đơn dòng kháng HAV 

(HAV monoclonal antibody): 40 μg/ml; 

- IgG chuột (Mouse IgG): 40 μg/ml; 

- Kháng thể kháng chuỗi μ-IgM người 

(Anti-human IgM μ-chain antibody): 

2.25 mg/ml. 

- Kháng thể đa dòng kháng IgG chuột 

(anti-mouse polyclonal antibody): 2.0 

mg/ml. 

Guangzhou 

Wondfo Biotech 

Co., Ltd./Trung 

Quốc  

25 Test 

/ Hộp 
 Test  50    

17 Test nhanh HCV 

Phát hiện kháng thể kháng HCV trong 

huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần 

người 

Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 ; Phân 

loại TTBYT loại D 

- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, 

máu toàn phần 

- Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100 %  

- Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng 

kháng thể đơn dòng kháng IgG người 

InTec Products, 

Inc/Trung Quốc 

50 Test 

/ Hộp 
 Test  50    



  

- Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210  

- Vach chứng IgG người 

- Bảo quản ở nhiệt độ thường 

18 
Test nhanh 

Amphetamine 

Phát hiện định tính sự có mặt chất gây 

nghiện Amphetamine (Ma túy tổng hợp) 

trong nước tiểu. 

- Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. 

Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, 

chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) 

- Ngưỡng phát hiện: 1.000 ng/ml. 

- Độ nhạy ≥ 99,8%. 

- Độ đặc hiệu ≥ 99,6%.  

- Độ chính xác ≥  99.7% 

- Độ lặp lại: 100% 

- Đô ổn định: 100% 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà 

sản xuất. 

Việt Mỹ -  

Việt Nam 

50 Test 

/ Hộp 
 Test  50    

19 Test nhanh THC  

Phát hiện định tính sự có mặt chất gây 

nghiện THC (Bồ đà) trong nước tiểu. 

- Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. 

Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, 

chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) 

- Ngưỡng phát hiện: 50 ng/ml 

- Độ nhạy ≥ 99,8%.  

- Độ đặc hiệu ≥ 99,6%.  

- Độ chính xác ≥ 99.7% 

- Độ lặp lại: 100% 

- Độ ổn định:100 % 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà 

Việt Mỹ -  

Việt Nam 

50 Test 

/ Hộp 
 Test  50    



  

sản xuất. 

20 

 Test nhanh Heroin-

Morphine-Opiates 

(Strip 4.0) 

Phát hiện định tính nhóm chất thuốc 

phiện Morphine - Heroin - Opiates trong 

nước tiểu. 

- Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. 

Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, 

chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) 

- Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml. 

- Độ nhạy ≥ 99,8%. 

- Độ đặc hiệu ≥ 99,6%.  

- Độ chính xác ≥  99.7% 

- Độ lặp lại: 100% 

- Đô ổn định: 100% 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà 

sản xuất. 

Việt Mỹ -  

Việt Nam 

50 Test 

/ Hộp 
 Test  50    

21 
Quick Test MET  

(Strip 4.0) 

Phát hiện định tính sự có mặt chất gây 

nghiện Methamphetamine (Ma túy đá) 

trong nước tiểu. 

- Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. 

Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, 

chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) 

- Ngưỡng phát hiện: 1.000 ng/ml. 

- Độ nhạy ≥ 99,8%. 

- Độ đặc hiệu ≥ 99,6%.  

- Độ chính xác ≥  99.7% 

- Độ lặp lại: 100% 

- Đô ổn định: 100% 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà 

sản xuất. 

Việt Mỹ -  

Việt Nam 

50 Test 

/ Hộp 
 Test  50    



  

22 
Quick Test MDMA  

(Strip 4.0) 

Phát hiện định tính sự có mặt chất gây 

nghiện MDMA (Thuốc lắc) trong nước 

tiểu. 

- Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. 

Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, 

chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) 

- Ngưỡng phát hiện: 500 ng/ml 

- Độ nhạy ≥ 99,8%.  

- Độ đặc hiệu ≥ 99,6%.  

- Độ chính xác ≥ 99.7% 

- Độ lặp lại: 100% 

- Độ ổn định:100 % 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà 

sản xuất. 

Việt Mỹ -  

Việt Nam 

50 Test 

/ Hộp 
 Test  50    

23 

 Dung dịch sát khuẩn 

nhanh (Chlorhexidine 

Digluconate, Ethanol )  

Sát khuẩn tay nhanh dùng trong y tế 

(Chlorhexidine Digluconate, Ethanol,...) 

Thể tích:500ml. 

 Tân Hương - 

Việt Nam  
 Chai 500 ml  Chai 10    

II.Vật tư y tế 

24 Micropipet 100-1000 
Dụng cụ đo mức chất lỏng Proline 100 - 

1000ul. 
AHN/ Đức Hộp/ 1 cái Cái 1    

25 Micropipet 10-100 
Dụng cụ đo mức chất lỏng Proline 10 - 

100ul. 
AHN/ Đức Hộp/ 1 cái Cái 1    

26 Micropipet 5-50 
Dụng cụ đo mức chất lỏng Proline 5 - 

50ul. 
AHN/ Đức Hộp/ 1 cái Cái 1    

27 Máy ly tâm 6 lỗ Khả năng li tâm: 6 ống 
Zenith - Trung 

quốc 
Hộp/ 1 cái Cái 1    

28 Máy đo đường huyết Hệ thống theo dõi đường huyết. Trung quốc Bộ Bộ 2    

29 
Ống nghiệm có chất 

chống đông Heparin 

Kích thước ống:12x75mm, Màu nắp, 

nhãn ống: Đen hoặc Xanh lá (màu nắp 

nhãn tùy theo nhu cầu từ người sử 

dụng). Nắp thường.. Dung tích máu: 2ml 

Công ty CP Đầu 

tư Y tế An Phú / 

Việt Nam 

  100 

Ống/khay; 

2.400 

ống/thùng  

 Ống  1.000    



  

có vạch định mức. 

30 
 Ống nghiệm  

Chimigly (màu xám)   

Dùng để đựng máu xét nghiệm trong các 

xét nghiệm hóa sinh, huyết học, đông 

máu. Sản phẩm sử dụng một lần. 

Công ty CP Đầu 

tư Y tế An Phú / 

Việt Nam 

  100 

Ống/khay; 

2.400 

ống/thùng  

Ống  500    

31  Ống nghiệm EDTA  
Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 12 x 

75 (mm), nắp nhựa màu xanh dương. 

Công ty CP Đầu 

tư Y tế An Phú / 

Việt Nam 

  100 

Ống/khay; 

2.400 

ống/thùng  

Ống  1.000    

32  Cồn sát trùng 70 độ   Cồn sát trùng 70 độ  OPC - Việt Nam  Can 20l  Lít  20    

33 Bơm tiêm nhựa 5ml 
Dùng để tiêm 

01 chiếc/túi 

 Công ty Cổ phần 

thiết bị Y tế 

Vinahankook/ 

Việt Nam 

Thùng/ 2000 

cái 
Cái 1.600    

34 
Bông y tế không thấm 

nước 

100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm 

hút cao 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Thương 

mại An Lành;Việt 

Nam 

Kg Kg 2    

35 Găng tay khám 

Găng tay cao su chất liệu thiên nhiên, có 

bột, chiều dài tối thiểu 240mm 

Hộp/ 50 đôi 

TG MEDICAL 

SDN 

BHD;Malaysia 

 50 cái/ đôi Hộp 10    

36 Khẩu trang y tế 

Cấu tạo 4 lớp: 3 lớp vải không dệt và 1 

lớp vải vi lọc thấu khí không thấm nước, 

có dây đeo và thanh nẹp mũi định hình. 

Usasen – Việt 

Nam 
 50 cái/ hộp Hộp 10    

37 Dây garo 

Chất liệu: Thun Cotton có gai dán. Thun 

bản dệt, dài 250 mm. Có gai dính và 

móc gài nhựa. 

Thời Thanh Bình/ 

Việt Nam 
Gói 10 cái Cái 10    

38 Khay quả đậu Khay hình hạt đậu sâu trung: 400 ml  Việt Nam Cái Cái 2    

39 Hộp đựng bông cồn 

Chất liệu: Inox 

Màu: Bạc 

Kích cỡ: Hộp đựng bông cồn y tế cỡ 

nhỡ, Hộp đựng bông cồn y tế cỡ nhỏ 

Công dụng: Đựng bông hoặc bông tẩm 

cồn 

 Việt Nam Cái Cái 2    

40 Panh y tế Cấu tạo bằng thép, dài 16 cm  Việt Nam Cái Cái 2    



  

41 
Giá đựng ống nghiệm 

inox 

Dùng để cắm các ống nghiệm thủy tinh, 

ống nghiệm nhựa, ống ly tâm, ống 

eppedoft trong phòng thí nghiệm, ống 

nghiệm chứa mẫu chất cần phân tích. 

Giúp các ống nghiệm cân bằng không bị 

đỡ rớt dung dịch trong quá trình thực 

nghiệm hóa học. 

 Việt Nam Cái Cái 2    

42 
Hộp đựng vật sắt 

nhọn  

"Dung tích: 5.3 lít (± 0.3 lít) 

Chất liệu giấy Làm bằng giấy carton, 

Độ dày thành hộp: 1.3 - 1.4 mm 

Tráng PE hai mặt, mặt trong màu trắng, 

mặt ngoài màu vàng, có in biểu tượng 

nguy hại sinh học." 

Công ty Cổ phần 

truyền thông và 

giáo dục Cầu 

Vồng / Việt Nam 

Cái Cái 2    

43 Bình hủy kim 1,5 Lít 

- Dung tích: 1.5 lít 

- Kích thước: 10 x 10 x 20 cm 

- Chất liệu: Nhựa HDPE 

- Có nắp đậy chắc chắn,có thể kết hợp 

với xe tiêm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

 Việt Nam Cái Cái 2    

44 Kéo y tế Cấu tạo bằng thép, dài 16 cm  Việt Nam Cái Cái 2    

Cộng (I+II): 44 loại         

Tổng số tiền bằng chữ: ………………………………………………. 

Ghi chú: 

   - Giá trên đã bao gồm các loại thuế và các chi phí liên quan. 

 - Hiệu lực của báo giá: 30 ngày./. 

  

 ……, ngày… tháng…. năm ….. 

 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIÁ  

 (Ký, họ tên và đóng dấu) 
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